ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2386/QĐ-UBND                                              Đồng Xoài, ngày 04 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Dự án Thủy lợi Phước Hòa - Hạng mục Lòng hồ,

thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-BNN-XDCB ngày 01/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt báo cáo NCKT Dự án Thủy lợi Phước Hòa - tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Quyết định số 4401/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3084/QĐ-BNN-XDCB ngày 01/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-BNN-XDCB ngày 16/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán cụm công trình đầu mối và kênh dẫn Phước Hòa - Dầu Tiếng thuộc Thủy lợi Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Dự án Thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài Chính tại Tờ trình số 1602/STC-GCS ngày 30/10/2008, theo Tờ trình số 01/TTr-PH ngày 08/9/2008 Hội đồng bồi thường Dự án Thủy lợi Phước Hòa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy lợi Phước Hòa - Hạng mục: Lòng hồ, thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài Chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành và thị xã Đồng Xoài, Hội đồng bồi thường Dự án Thủy lợi Phước Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


     KT. CHỦ TỊCH









    PHÓ CHỦ TỊCH

     Nguyễn Văn Lợi
ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG TỔNG THỂ

Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy lợi Phước Hòa
Hạng mục: Lòng hồ, thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước
(Kèm theo Quyết định số 2386/QĐ-UBND

ngày 04/11/2008 của UBND tỉnh)

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN:

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-BNN-XDCB ngày 01/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt báo cáo NCKT Dự án Thủy lợi Phước Hòa - tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Quyết định số 4401/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3084/QĐ-BNN-XDCB ngày 01/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-BNN-XDCB ngày 16/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán cụm công trình đầu mối và kênh dẫn Phước Hòa - Dầu Tiếng thuộc Thủy lợi Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Dự án Thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008.

II. SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT, SỐ HỘ BỊ THU HỒI ĐẤT, HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Diện tích giải phóng mặt bằng:

Tổng diện tích thu hồi đất là: 1.563 ha. Trong đó: Đất các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng: 1.433,8 ha, đất giao thông: 7,3 ha, đất sông suối: 121,9 ha. Cụ thể như sau:

- Huyện Chơn Thành: 

+ Xã Nha Bích: 839 ha

+ Xã Minh Thành: 155 ha

+ Xã Minh Thắng: 209 ha

+ Xã Minh Lập: 95 ha

- Thị xã Đồng Xoài:

+ Xã Tân Thành: 265 ha

2. Số hộ dân bị thu hồi đất:

- Dự án ảnh hưởng mặt bằng thi công có 1.028 hộ dân. Trong đó có 773 hộ được tái định cư. 

- Tổng số hộ bị mất nhà (kể cả nhà tạm) trong vùng dự án: 78 hộ

- Trong vùng dự án có 284 hộ là đồng bào dân tộc Stiêng, Khơme, Nùng, Tày… bị thiệt hại cần bố trí tái định canh.

3. Hiện trạng sử dụng đất:

- Đất thu hồi để thực hiện dự án thuộc vùng ngập lòng hồ Dự án Thủy Lợi Phước Hòa. Một số hộ gia đình, cá nhân đã có giấy CNQSDĐ, còn lại là đất do người dân khai phá và được sử dụng ổn định nhưng chưa được cấp giấy CNQSDĐ vì nằm trong vùng quy hoạch của dự án.

- Đất sử dụng để xây dựng nhà ở (đa số là nhà tạm, còn lại là nhà bán kiên cố và nhà cấp IV), xây dựng các công trình phụ, nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm và cây hàng năm (phần lớn là trồng cây cao su, điều)

III. CHÍNH SÁCH, ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ:

1. Chính sách:

- Đợt 1 (năm 2007): Áp dụng theo Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Dự án Thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn tỉnh Bình Phước và chính sách bồi thường, tái định cư được nhà tài trợ thông qua của Dự án Thủy lợi Phước Hòa. Trong năm 2007 đã tiến hành kiểm kê và chi trả tiền bồi thường xong, khối lượng thực hiện 269 ha của 124 hộ trên địa bàn xã Minh Thành, Nha Bích, số tiền đã chi trả là 42 tỷ đồng.

- Đợt 2, 3, 4 (năm 2008, 2009): Áp dụng theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Riêng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm áp dụng theo Điều 19 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Dự án Thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

2. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng: 

a) Đơn giá bồi thường về đất:

- Đợt 1 (năm 2007): Đã thực hiện theo Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Dự án Thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn tỉnh Bình Phước:

- Đơn giá đất nông nghiệp: Không phân biệt hạng đất: 10.000 đồng/m2.

- Đơn giá đất ở áp dụng:

+ Đất ở khu vực 1: 100.000 đồng/m2.

+ Đất ở khu vực 2:   68.000 đồng/m2.

+ Đất ở khu vực 3:   49.000 đồng/m2.

- Đợt 2,3 (năm 2008): Áp dụng đơn giá đất như sau:
- Các xã Nha Bích, Minh Thắng, Minh Thành, Minh Lập - huyện Chơn Thành:



+ Đất nông nghiệp: Không phân biệt khu vực đất:
   
   25.000 đồng/m2.

+ Đất thổ cư: Không phân biệt khu vực đất:

   
   80.000 đồng/m2.

- Đối với xã Tân Thành - Thị xã Đồng Xoài:


+ Đất nông nghiệp: Không phân biệt khu vực đất:
   
   38.000 đồng/m2.

+ Đất thổ cư: Không phân biệt khu vực đất:

              90.000 đồng/m2.

- Năm 2009: Đơn giá bồi thường về đất áp dụng theo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009 do UBND tỉnh ban hành.

Đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư tập trung, đất vườn, ao liền kề với đất ở trong khu dân cư tập trung, ngoài việc bồi thường theo giá cùng mục đích sử dụng, còn được hỗ trợ thêm bằng 25% đơn giá đất ở liền kề theo vị trí tương ứng. Phạm vi xác định vị trí đất ở liền kề được áp dụng theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

b) Đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc, cây trồng: 

- Đợt 1 (năm 2007): Đã thực hiện theo Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định vềø chính sách bồi thường, hỗ trợï và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Dự án Thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Đợt 2, 3, 4 (năm 2008, 2009): Áp dụng theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

3. Chính sách tái định cư:

Do năm 2007 sau khi thu hồi đất Ban quản lý Dự án chưa thực hiện bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất. Vì vậy, để tạo sự công bằng cho người dân bị thu hồi đất của Dự án nên chính sách tái định cư thực hiện theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

3.1. Tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết đất ở.

a) Hộ gia đình, cá nhân có đất ở đã được cấp giấy CNQSDĐ thì được giao đất tái định cư có diện tích tương ứng với diện tích đất ở bị thu hồi. 

Trường hợp sau khi giao đất tái định cư theo các lô đất ở đã được quy hoạch. Nếu số diện tích đất ở bị thu hồi so với diện tích đất đã giao theo các lô có sự chênh lệch thì Hồi đồng đền bù xem xét từng trường hợp cụ thể giải quyết.

Người nhận đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất ở đã được áp dụng bồi thường; các khoản tiền lệ phí trước bạ, chi phí lập hồ sơ địa chính do chủ dự án chi trả.

 b) Đất thu hồi là đất nông nghiệp có giấy CNQSDĐ hoặc chưa có giấy CNQSDĐ mà hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng làm nhà ở ổn định, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại đất bị thu hồi trước thời điểm công bố quy hoạch. Nay thửa đất đang sinh sống bị thu hồi hết thì được bố trí 01 lô đất tái định cư.

Người nhận đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ, chi phí lập hồ sơ địa chính; đơn giá thu tiền sử dụng đất theo đơn giá đất ở đã được áp dụng bồi thường.

3.2. Giao đất ở trong khu tái định cư để hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi.

a) Đối tượng được hỗ trợ:


- Các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi bao gồm đất có giấy CNQSDĐ hoặc đất chưa có giấy CNQSDĐ mà sử dụng ổn định không có tranh chấp thì tỷ lệ đất ở được giao thêm bằng 4% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.

b) Nghĩa vụ tài chính:

Người nhận đất phải nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, chi phí lập hồ sơ địa chính: Đơn giá thu tiền sử dụng đất tái định cư được xác định bằng giá đất nông nghiệp được bồi thường cộng bình quân của chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng của khu tái định cư/1 m2, nhưng đơn giá thu tiền sử dụng đất khu tái định cư tối đa tính bằng đơn giá đất ở đã áp dụng bồi thường. 

c) Xử lý trường hợp cụ thể: 

- Các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi bao gồm đất có giấy CNQSDĐ và đất chưa có giấy CNQSDĐ mà sử dụng ổn định không có tranh chấp, theo tiêu chí thu hồi 5.000 m2 đất nông nghiệp được giao 01 lô đất ở.

- Trường hợp đất thu hồi thuộc vị trí 1 của các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Ngoài chính sách trên, còn được thực hiện theo Điểm 2.2, Điều 22 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Dự án Thủy lợi Phước Hòa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

3.3. Địa điểm, diện tích lô đất tái định cư:

a) Khu tái cư 10 ha cho các hộ thuộc phạm vi GPMB: Khu đầu mối, kênh chuyển nước và bãi vật liệu:

- Địa điểm khu vực giao đất tái định cư: Khu đất của Công ty Cao su Sông Bé tại lô cao su 13 - 88 thuộc ấp 1 xãõ Nha Bích.

- Tổng số lô giao tái định cư: 267 lôâ.

- Diện tích lô đất tái định cư dự kiến từ 200 m2 đến 300 m2

b) Khu tái định cư 80 ha cho caùc hộ thuộc phạm vi GPMB: Lòng hồø:

- Địa điểm khu vực giao đất tái định cư: Khu đất của Công ty TM Dầu khí Đồng Tháp tại ấp 6, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành .

- Tổng số lô giao tái định cư: 2.664 lôâ.

- Diện tích lô đất tái định cư dự kiến từ 200 m2 đến 300 m2  .

3.4. Về khu tái định canh, định cư cho các hộ đồng bào dân tộc:

- Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị mất đất bởi Dự án thì được tái định canh.

- Diện tích của lô tái định cư, định canh khoảng 1 ha

- Tổng sốù hộ đồng bào dân tộc trong vùng Dự án: 284 hộ với tổng diện tích đất bị thiệt hại: 264,57 ha.

- Địa điểm khu tái định canh: Tại Tiểu khu 220 khoảng 120 ha (dọc theo bên trái suối Kley thuộc quản lý của Công ty TNHH Hải Vương), Tiểu khu 221 dọc theo bên phải suối Kley khoảng 30 ha và Tiểu khu 217 khoảng 92,6 ha (thuộc Ban QL rừng Tà Thiết).



IV. Dự toán chi phí bồi thường và hỗ trợ khu:
667.487.640.000 đồng.

(Sáu trăm sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)

Trong đó:

1. Chi phí bồi thường và hỗ trợ : 


472.723.640.000 đồng.

Bao gồm:

- Chi phí bồi thường đợt 1:                                         42.000.000.000 đồng.

- Chi phí bồi thường đợt 2, 3, 4:                               430.723.640.000 đồng.

+ Bồi thường đất ở:                                              
    1.123.000.000 đồng.

+ Bồi thường đất nông nghiệp:                        
354.241.000.000 đồng.

+ Đất nông nghiệp xen kẽ:           


         11.640.000 đồng.

+ Bồi thường nhà ở:

                                   4.796.000.000 đồng.

+ Bồi thường vật kiến trúc:
                                 10.040.000.000 đồng.

+ Bồi thường cây trồng:

                                 54.329.000.000 đồng.

+ Chi phí hỗ trợ:

                                             6.183.000.000 đồng.

2. Chi phí xây dựng các khu tái định cư:
          193.564.000.000 đồng.

Bao gồm:

- Chi phí bồi thường và xây dựng khu tái định cư 10 ha:   5.838.000.000 đồng.

- Chi phí bồi thường và xây dựng khu tái định cư 80 ha: 67.726.000.000 đồng.

- Chi phí bồi thường và xây dựng khu khu tái định cư, định canh 200 ha: 120.000.000.000 đồng.

3. Chi phí phục vụ bồi thường: 


    1.200.000.000 đoàng.

V. Nguồn kinh phí: Vốn của Dự án Thủy lợi Phước Hòa.

VI. Tiến độ thực hiện:

- Đợt 1: Đã hoàn thành năm 2007, khối lượng thực hiện 269 ha/124 hộ trên địa bàn xã Minh Thành, Nha Bích với số tiền đã chi trả: 42 tỷ đồng. 

- Đợt 2: Thực hiện trong quý IV năm 2008.

- Đợt 3, 4: Thực hiện trong năm 2009.
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